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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình

	TTT
	Bài học

	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	HỌC KÌ I

	Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (11 tiết)

	1,2,3,4
	Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
	4
	Tuần 1, 2
	- Máy tính, ti vi
- Bản đồ các nước Đông Nam Á.
- Bản đồ Tự nhiên VN.
- Tranh ảnh, video. 
- Phiếu học tập. 
	Phòng bộ môn

	5,6,7,8
	Bài 2: Địa hình Việt Nam.
	4
	Tuần 3, 4
	- Máy tính, ti vi
- Bản đồ địa hìnhViệt Nam hoặc bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Lược đồ các khu vực địa hình.
- Tranh ảnh, video/clip về các khu vực địa hình.

	Phòng bộ môn

	9, 10
	Bài 3: Khoáng sản Việt Nam (tiết 1, 2).
	2
	Tuẩn 5, 6
	- Máy tính, ti vi.
- Bản đồ khoáng sản VN.
- Tranh ảnh, video/clip về một số mỏ KS tiêu biểu, thực trạng khai thác KS,…

	Phòng bộ môn

	11
	Ôn tập giữa kì I.
	1
	Tuần 7
	- Máy tính, ti vi
- Bản đồ Tự nhiên Việt Nam,…
	Phòng bộ môn

	12
	Kiểm tra giữa kì I.
	1
	Tuần 8
	Đề kiểm tra. 
	Lớp học

	13
	Bài 3: Khoáng sản Việt Nam (tiết 3).
	1
	Tuẩn 9
	- Máy tính, ti vi

	Phòng bộ môn

	Chương 2. KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM (16 tiết)

	14, 15, 16, 17
	Bài 4. Khí hậu Việt Nam
	4
	Tuần 10, 11
	- Máy tính, ti vi
- Bản đồ khí hậu Việt Nam. Hoặc bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
- Biểu đồ, bảng số liệu về khí hậu.
- Tranh ảnh, video liên quan đến nội dung bài học. 
	Phòng bộ môn

	
18,19, 20
	Bài 5: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu.
	3
	Tuần 12, 13
	- Máy tính, ti vi.
- Bảng số liệu.
- Phiếu học tập. 
	Phòng bộ môn

	21, 22, 23, 24
	Bài 6: Thủy văn Việt Nam.
	4
	Tuần 13, 14, 15
	- Máy tính, ti vi.
- Bản đồ Sông ngòi Việt Nam.
- Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.
- Bản đồ Địa lí tự nhiên Viêt Nam.
-Tranh ảnh, video/clip về sông ngòi, hồ đầm Việt Nam.
	Phòng bộ môn

	25
	Ôn tập cuối kì I.
	1
	Tuần 16
	- Máy tính, ti vi.
- Các BĐ, hình ảnh, vedeo có liên quan đến bài học. 
- Phiếu học tập.

	Phòng bộ môn

	26
	Kiểm tra cuối kì I.
	1
	Tuần 17
	Đề kiểm tra. 
	Lớp học

	27
	Bài 7: Vai trò của khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta (tiết 1).
	1
	Tuần 18
	- Máy tính, ti vi.
- Bảng số liệu.
-Tranh ảnh, video/clip về vai trò của khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nước ta. 
	Phòng bộ môn

	HỌC KÌ II

	28, 29
	Bài 7: Vai trò của khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta (tiết 2,3).
	2
	Tuần 19
	- Máy tính, ti vi.
- Bảng số liệu.
-Tranh ảnh, video/clip về vai trò của khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nước ta.
	Phòng bộ môn

	30, 31
	Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam.
	2
	Tuần 20
	- Máy tính, ti vi
- Bảng số liệu.
-Tranh ảnh, video/clip về Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam.
	Phòng bộ môn

	Chương 3. THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM (8 tiết)

	32, 33, 34, 35
	Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam.
	4
	Tuần 21, 22
	- Máy tính, ti vi.
- Bản đồ đất Việt Nam.
- Ảnh phẫu diện đất hoặc mẫu đất tại địa phương. 
- Video/clip về thực trạng và vấn đề bảo vệ, phục hồi tài nguyên đất  ở Việt Nam.
	Phòng bộ môn

	36, 37
	Bài 10: Sinh vật Việt Nam (tiết 1, 2).
	2
	Tuần 23, 24
	- Máy tính, ti vi
- Bản đồ sinh vật VN.
- Tranh ảnh địa lí về các kiểu sinh thái rừng VN 
- Video/clip về thực trạng và vấn đề bảo vệ, phục hồi tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
	Phòng bộ môn

	38
	Ôn tập giữa kì II.
	1
	Tuần 25
	- Máy tính, ti vi.
- Các BĐ, hình ảnh, vedeo có liên quan đến bài học. 
- Phiếu học tập.
	Phòng bộ môn

	39
	Kiểm tra giữa kì II.
	1
	Tuần 26
	Đề kiểm tra. 
	Lớp học

	40, 41
	Bài 10: Sinh vật Việt Nam (tiết 3, 4).
	2
	Tuần 27
	- Máy tính, ti vi
- Bản đồ sinh vật VN.
- Tranh ảnh địa lí về các kiểu sinh thái rừng VN 
- Video/clip về thực trạng và vấn đề bảo vệ, phục hồi tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
	Phòng bộ môn

	Chương 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM (6 tiết)

	42, 43, 44,45
	Bài 11: Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
	4
	Tuần 28, 29
	- Máy tính, ti vi.
- Bản đồ vùng biển và đảo Việt Nam (Biển Đông).
- Sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam. 
- Tài liệu, tranh ảnh, video có liên quan đến nội dung bài học.
	Phòng bộ môn

	46, 47
	Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam.
	2
	Tuần 30
	- Máy tính, ti vi
- Tài liệu, tranh ảnh, video về các loại tài nguyên của vùng biển Việt Nam. 
	Phòng bộ môn

	CHỦ ĐỀ CHUNG (4 tiết)

	48, 49
	Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	2
	Tuần 31
	- Máy tính, ti vi.
- Bản đồ các nước có chung Biển Đông.
- Tài liệu về chủ quyền của VN trên Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
- Tranh ảnh, video về bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. 
	Phòng bộ môn

	50
	Ôn tập cuối kì II.
	1
	Tuần 32
	- Máy tính, ti vi.
- Các BĐ, hình ảnh, vedeo có liên quan đến bài học. 
- Phiếu học tập.
	Phòng bộ môn

	51
	Kiểm tra cuối kì II.
	1
	Tuần 33
	Đề kiểm tra. 
	Lớp học

	52, 53
	Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông (tiết 3, 4).
	

2
	Tuần 34, 35
	- Máy tính, ti vi
- Bản đồ các nước có chung Biển Đông.
- Tài liệu về chủ quyền của VN trên Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 
- Tranh ảnh, video về bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	Phòng bộ môn



2. Chuyên đề lựa chọn: Không  

II. Nhiệm vụ khác : Tổ chức hoạt động giáo dục, Bồi dưỡng HSG. 

	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





TP. HÀ HUY HOÀNG

	
	Lai Đồng,  ngày 16 tháng 7  năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)





NGUYỄN BÍCH THỦY



